
ABB
Thomas & Betts nay thuộc ABB; chứng

từ thường ghi "ABB - Thomas & Betts"

Ty-Rap
dòng dây rút nylon 6.6, lưỡi gà khóa

bằng thép không gỉ

Quy đổi Panduit
vd TY25M ≈ PLT2S-M; bảng quy đổi mã

có trong bài hãng

Thomas & Betts được biết đến nhiều nhất qua dây rút Ty-Rap (TY23M, TY25M, TY28M…) có trong nhiều bản vẽ tủ
điện và danh mục vật tư. Ngoài dây rút nylon còn có dây rút inox Ty-Met, dây rút dò kim loại, đế dây rút, ống co

nhiệt Shrink-Kon, ống bọc cáp và súng siết dây rút.. Bấm vào tên hoặc ảnh từng nhóm để mở đúng nhóm sản

phẩm trên chanhvinh.com.com.

Nhóm sản phẩm chính

Dây rút nylon Ty-Rap ›

Dây rút nylon 6.6 Ty-Rap màu tự nhiên và đen chị u UV, cỡ
TY23M tới TY27M.

Dòng tiêu biểu: TY23M, TY24M, TY25M, TY28M, TY27M;

bản đen TY…MX

Thông số chính:

Nylon 6.6

vd TY25M 186 × 4,8 mm, 222 N

TY27M 340 × 6,9 mm, 534 N

Mã ví dụ:

TYB23MX-RS TY27MX-RS TYC528MXR

Xem tất cả ›

Dây rút Ty-Fast, dây rút màu ›

Dây rút nylon Ty-Fast và dây rút nhiều màu để phân biệt

mạch, bó cáp lớn.

Dòng tiêu biểu: Ty-Fast (TY400-120X, TY900-175X), dây rút

màu đỏ, xanh, vàng, xanh lá…

Thông số chính:

Dài tới 914 mm × 9 mm (TY900-175X)

bản đen Weather Resistant

Mã ví dụ:

TY300-50X100 TY 400-120X

RSTY175-50X-100

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Thomas

& Betts

chanhvinh.com/collections/hang-

thomas-betts ›

Thomas & Betts

BROCHURE SẢN PHẨM ·  CHANHVINH.COM

Thương hiệu dây rút Ty-Rap nổi tiếng, nay thuộc tập

đoàn ABB: dây rút, đế dây rút, ống co nhiệt, ống bọc

cáp, phụ kiện và dụng cụ đi dây.
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Thomas & Betts · Nhóm sản phẩm chính (tiếp) chanhvinh.com

Dây rút inox, dò kim loại ›
Dây rút inox 316 khóa bi, dây rút dò được bằng máy dò

kim loại, dây fluoropolymer.

Dòng tiêu biểu: Ty-Met (YLS…), Metal Detectable (TY5…M-

NDT), Fluoropolymer (TYZ…)

Thông số chính:

Inox 316 khóa bi, bản 4,6 / 7,9 mm

dây dò kim loại màu xanh dương

Mã ví dụ:

YLS-4.6-200B YLS-7.9-520B

YLS-4.6-300B

Xem tất cả ›

Đế dây rút, kẹp cáp ›

Đế dán, đế bắt vít, đế yên ngựa và kẹp cáp nylon để cố

đị nh bó dây.

Dòng tiêu biểu: Cable Tie Mounts (TC…), Self Adhesive

Mounts, Mounting Cradles, Cable Clamps

Thông số chính:

Đế dán 19 × 19 tới 50,8 × 50,8 mm

kẹp cáp nylon

Mã ví dụ:

TC142 TC368ARS TC347A

Xem tất cả ›

Ống co nhiệt Shrink-Kon ›

Ống co nhiệt tỷ lệ 2:1 dạng cuộn, nhiều màu, cách điện và

bảo vệ mối nối.

Dòng tiêu biểu: Shrink-Kon HSB…, màu đen, trắng, trong,

vàng

Thông số chính:

Co 2:1

đường kính 1,2–25,4 mm

Mã ví dụ:

HSB46-0 HSB 187-9 HSB1000-0

Xem tất cả ›

Ống bọc, ống xoắn cáp ›

Ống bện polyester xẻ dọc, ống xoắn polyethylene gom và

bảo vệ bó dây.

Dòng tiêu biểu: Bind-It (CPS…), Spiral Wrap (SRPE…)

Thông số chính:

Ống bện polyester đen, vd Ø19 mm cuộn 25

m

ống xoắn PE

Mã ví dụ:

CPS38W-15-EU

CPS19W-25-EU CPS08W-100-EU

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Thomas

& Betts

chanhvinh.com/collections/hang-

thomas-betts ›
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Đầu cos, ống nối dây ›

Đầu cos tròn trần và bọc nhựa, ống nối dây cho tủ điện và

bảo trì.

Dòng tiêu biểu: Ring Terminals (trần, bọc nhựa), Butt /

Wire Splices

Thông số chính:

Ống nối trần 14–10 AWG, ống nối nylon 8

AWG

Mã ví dụ:

7TAI029810R00

14

7TAI029860R01

05

7TAI029860R0062

Xem tất cả ›

Phụ kiện ốc siết cáp, ống luồn ›

Nút bị t, đai ốc khóa, đầu chuyển ren cho ốc siết cáp và ống

luồn dây.

Dòng tiêu biểu: Stopping Plugs, Locknuts, Hose Adapters,

Conduit Fittings

Thông số chính:

Đồng thau mạ niken

ren M20, M32, 1/2 NPT

Mã ví dụ:

7TCA297140R0

101

7TCA297140R0

094

7TCA297140R0

092

Xem tất cả ›

Súng siết dây rút, tuốt cáp ›

Súng siết và cắt dây rút Ty-Rap đúng lực, dao tuốt vỏ cáp

nhiều cỡ.

Dòng tiêu biểu: ERG50, ERG120, L300-FR, CT3; CABSTRIP,

DUOSTRIP

Thông số chính:

ERG50 dây 2,4–4,8 mm

ERG120 4,8–7,6 mm

L300-FR 7,6–9 mm

Mã ví dụ:

ERG120 L300-FR

ERG50

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Thomas

& Betts

chanhvinh.com/collections/hang-

thomas-betts ›
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Thomas & Betts · Chọn đúng, mua nhanh chanhvinh.com

Bảng quy đổi mã dây rút Thomas & Betts sang Panduit

T&B tự nhiên T&B đen (UV) Dài × rộng Lực kéo Panduit tự nhiên Panduit đen (UV) Panduit dài × rộng Ghi chú

TY23M TY23MX 92 × 2,3 80 N (18 lb) PLT1M-M PLT1M-M0 99 × 2,5 Panduit dài hơn 7 mm

TY24M TY24MX 140 × 3,6 178 N (40 lb) PLT1.5I-M PLT1.5I-M0 142 × 3,6 Trùng thông số

TY25M TY25MX 186 × 4,8 222 N (50 lb) PLT2S-M PLT2S-M0 188 × 4,8 Bó tối đa 48 mm (T&B 44 mm)

TY232M – 203 × 2,3 80 N (18 lb) PLT2M-M PLT2M-M0 203 × 2,5 Trùng chiều dài

TY242M – 208 × 3,6 178 N (40 lb) PLT2I-M PLT2I-M0 203 × 3,6 Panduit ngắn hơn 5 mm

– TY253MX 294 × 4,8 222 N (50 lb) PLT3S-M PLT3S-M0 292 × 4,8 Trùng thông số

TY28M TY28MX 361 × 4,8 222 N (50 lb) PLT4S-M PLT4S-M0 368 × 4,8 Panduit dài hơn 7 mm

TY27M – 340 × 6,9 534 N (120 lb) PLT4H-C PLT4H-L0 368 × 7,6 Panduit dài hơn 28 mm, bản rộng hơn

TY529M – 762 × 6,9 534 N (120 lb) PLT9LH-C – 775 × 7,6 Panduit dài hơn 13 mm

Cách đọc mã dây rút hai hãng

Phần mã Ý nghĩa

TY Dây rút dòng Ty-Rap

25 Số hiệu cỡ (chiều dài và lực kéo), xem bảng ở mục 2

M Hậu tố chuẩn của dòng Ty-Rap

X Màu đen chị u UV (không có X là màu tự nhiên)

Mã tiêu biểu

THOMAS-BETTS-205-MM-21

Dây rút nylon Ty-Rap

RSTY100-18X-100

Dây rút Ty-Fast, dây rút màu

YLS-4.6-680B

Dây rút inox, dò kim loại

TC5350A

Đế dây rút, kẹp cáp

HSB 750-9

Ống co nhiệt Shrink-Kon

7TCG054800R0052

Ống bọc, ống xoắn cáp

7TAI029590R0007

Đầu cos, ống nối dây

7TCA297140R0105

Phụ kiện ốc siết cáp, ống luồn

CT3

Súng siết dây rút, tuốt cáp

THOMAS-BETTS-219-MM-21

Dây rút nylon Ty-Rap

RSTY125-40X

Dây rút Ty-Fast, dây rút màu

YSL-7.9-680B

Dây rút inox, dò kim loại

Cách tra mã và đặt hàng

1. Đọc mã Ty-Rap: vd TY25MX = dây rút Ty-Rap, cỡ 25 (186 × 4,8 mm, 222 N), chữ X cuối mã =

màu đen chị u UV; không có X là màu tự nhiên.

2. Gõ mã vào ô tìm kiếm trên chanhvinh.com (vd TY25M, TY27MX, ERG50); mã ABB dạng

7TAG… cũng tìm được.

3. Cần thay bằng Panduit? So 3 thông số: chiều dài, bản rộng, lực kéo tối thiểu; xem bảng quy

đổi trong bài hãng (QR bên phải).

4. Gửi yêu cầu báo giá kèm danh sách mã và số lượng qua CV@chanhvinh.com.

Hàng chính hãng, xuất hóa đơn VAT đầy đủ; gửi ảnh, mã cũ qua CV@chanhvinh.com nếu cần tra

mã tương đương.

Chánh Vinh hỗ trợ

Xem trực tuyến

Toàn bộ sản phẩm Thomas & Betts › Bài hướng dẫn chọn mã ›

Bấm vào chữ hoặc quét mã bằng điện thoại.

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Tra mã theo ảnh, số đo, mã cũ✓

Tra mã tương đương, mã thay thế khi mã cũ ngừng sản xuất✓

Báo giá theo số lượng✓

Thông số, tài liệu kỹ thuật trên từng trang sản phẩm✓

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Thomas

& Betts

chanhvinh.com/collections/hang-

thomas-betts ›
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